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DANH SÁCH KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ
Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Quang Hưng giai đoạn 3 (đợt 3 – 55 suất đất)

(Phiên đấu ngày 15/10/2026) 

STT Họ và tên Địa chỉ CCCD/
CMND Nơi cấp Số điện thoại Suất trúng

đấu giá

Diện tích
trúng đấu
giá (m²)

Giá khởi điểm
(đồng/m²)

Tổng giá trị suất
đất theo giá khởi

điểm
(đồng)

Giá trúng
(đồng/m2)

Tổng giá trị suất
đất theo giá trúng

(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Số tiền còn lại
phải nộp
(đồng)

1 Hoàng Văn An Quang Hưng, Hưng Yên 033096012576 Cục Cảnh sát
QLHC về TTXH 0914889673 LK1-3 86,8 13.500.000 1.171.800.000 13.800.000 1.197.840.000 300.000.000 897.840.000

2 Nguyễn Huy Huỳnh Khương Đình, Hà Nội 040093039021 Cục Cảnh sát
QLHC về TTXH 0767154968 LK1-5 86,3 13.500.000 1.165.050.000 13.700.000 1.182.310.000 300.000.000 882.310.000

3 Hà Thị Hòa Hồng Quang, Hưng Yên 033196004119 Cục Cảnh sát
QLHC về TTXH 0865542382 LK1-7 85,8 13.500.000 1.158.300.000 13.700.000 1.175.460.000 300.000.000 875.460.000

4 Vũ Thị Hương Quang Hưng, Hưng Yên 033173011039 Cục Cảnh sát
QLHC về TTXH 0378258474 LK1-9 93,6 14.850.000 1.389.960.000 14.950.000 1.399.320.000 300.000.000 1.099.320.000

5 Nguyễn Ngọc Tân Cao Xá, Quang Hưng,
Hưng Yên 033080007230 Cục Cảnh sát

QLHC về TTXH 0982274204 LK3-3 103,3 11.500.000 1.187.950.000 11.600.000 1.198.280.000 300.000.000 898.280.000

6 Nguyễn Công Vinh Thôn Trà Bồ, xã Đoàn Đào,
Hưng Yên 033081016640 Cục Cảnh sát

QLHC về TTXH 0974381881 LK3-4 100,4 11.500.000 1.154.600.000 11.600.000 1.164.640.000 300.000.000 864.640.000

7 Nguyễn Công Vinh Thôn Trà Bồ, xã Đoàn Đào,
Hưng Yên 033081016640 Cục Cảnh sát

QLHC về TTXH 0974381881 LK3-5 97,5 11.500.000 1.121.250.000 11.600.000 1.131.000.000 300.000.000 831.000.000

8 Đặng Hồng Sáng Quang Hưng, Hưng Yên 033077000645 Cục Cảnh sát
QLHC về TTXH 0945745858 LK5-19 100 13.500.000 1.350.000.000 13.700.000 1.370.000.000 300.000.000 1.070.000.000

TỔNG CỘNG 753,70 9.698.910.000 9.818.850.000 2.400.000.000 7.418.850.000
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